DANH SÁCH ĐIỂM THI THPT QUỐC GIA CỤM THI SỞ GD&ĐT
	Mã điểm thi
	Trường
	Điểm thi

	001


	THPT Phan Huy Chú-Đống Đa
	THPT Quang Trung-Đống Đa

 

	
	THPT Einstein
	

	
	THPT Nguyễn Văn Huyên
	

	
	GDTX Đống Đa
	

	
	Học viện âm nhạc QGVN
	

	
	THPT Chu Văn An
	

	
	THPT Hà Nội Academy
	

	
	THPT Phan Chu Trinh
	

	
	GDTX Tây Hồ
	

	
	THPT Chuyên Hà Nội-Amsterdam
	

	
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm-Cầu Giấy
	

	
	THPT Nguyễn Siêu
	

	
	GDTX&DN Cầu Giấy
	

	
	Trung cấp NT Xiếc và TK Việt Nam
	

	002
	THPT Nguyễn Trãi-Ba Đình
	THPT Hoàng Văn Thụ



	
	THPT Phạm Hồng Thái
	

	
	THPT Đinh Tiên Hoàng-Ba Đình
	

	
	GDTX Ba Đình
	

	
	THPT Trần Phú-Hoàn Kiếm
	

	
	THPT Mari Cuire
	

	
	GDTX Nguyễn Văn Tố
	

	
	Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
	

	
	THPT Đoàn Kết-Hai Bà Trưng
	

	
	THPT Trần Nhân Tông
	

	
	THPT Hoàng Diệu
	

	
	THPT Hồng Hà
	

	
	GDTX Hai Bà Trưng
	

	
	THPT Hoàng Văn Thụ
	

	
	THPT Trương Định
	

	
	THPT Việt Nam-Ba Lan
	

	
	THPT Phương Nam
	

	
	THPT DL Trần Quang Khải
	

	
	GDTX Hoàng Mai
	

	003
	THPT Nhân Chính
	THPT Trần Hưng Đạo-Thanh Xuân

 

	
	THPT DL Hà Nội
	

	
	THPT Hồ Xuân Hương
	

	
	THPT Huỳnh Thúc Kháng
	

	
	THPT Phan Bội Châu
	

	
	GDTX Thanh Xuân
	

	
	THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông
	

	
	THPT Hà Đông
	

	
	THPT Phùng Hưng
	

	
	THPT Xa La
	

	
	GDTX Hà Tây
	

	004
	THPT Thạch Bàn
	THCS thị trấn Yên Viên 

	
	THPT Wellspring-Mùa Xuân
	

	
	GDTX Việt Hưng
	

	
	THPT Yên Viên
	

	
	THPT Bắc Đuống
	


	
	THPT Lê Ngọc Hân
	

	005
	THPT Lý Thánh Tông
	THPT Yên Viên

	
	GDTX Đình Xuyên
	

	
	GDTX Phú Thị
	

	006
	THPT Xuân Đỉnh
	PT năng khiếu TDTT Hà Nội 

	
	THPT Lê Thánh Tông
	

	
	THPT Đại Mỗ
	

	
	PT năng khiếu TDTT Hà Nội
	

	
	THCS-THPT Trần Quốc Tuấn
	

	
	THCS-THPT Newton
	

	
	THPT Trí Đức
	

	
	THPT Xuân Thuỷ
	

	007
	GDTX Từ Liêm
	THPT Trung văn

	008
	THPT Ngọc Hồi
	GDTX Thanh Trì

	
	GDTX Đông Mỹ
	

	
	GDTX Thanh Trì
	

	009
	THPT Đông Anh
	THPT Cổ Loa

	
	THPT An Dương Vương
	

	
	THPT Cổ Loa
	

	
	GDTX Đông Anh
	

	
	THPT Lê Hồng Phong
	

	010
	THPT Vân Nội
	THPT Vân Nội

	
	THPT Bắc Thăng Long
	

	
	THPT Hoàng Long
	

	
	THPT Ngô Tất Tố
	

	
	THPT Phạm Ngũ Lão
	

	011
	THPT Kim Anh
	THPT Minh Phú

	
	THPT Minh Phú
	

	
	THPT Mạc Đĩnh Chi
	

	
	THPT Minh Trí
	

	
	THPT Trung Giã
	

	
	THPT DL Phùng Khắc Khoan
	

	
	THPT DL Đặng Thai Mai
	


	012
	THPT DL Nguyễn Thượng Hiền
	GDTX Sóc Sơn

	
	THPT Đa Phúc
	

	
	THPT Xuân Giang
	

	
	THPT Lạc Long Quân
	

	
	THPT Lam Hồng
	

	
	THPT Sóc Sơn
	

	
	GDTX Sóc Sơn
	

	013
	THPT Mê Linh
	THPT Mê Linh

	
	GDTX Mê Linh
	

	
	THPT Tiến Thịnh
	

	
	THPT Nguyễn Du-Mê Linh
	

	014
	THPT Quang Minh
	THPT Quang Minh

	
	THPT Tự Lập
	

	
	THPT Tiền Phong
	

	015
	THPT Sơn Tây
	THPT Sơn Tây

	
	THPT Tùng Thiện
	

	
	THPT Xuân Khanh
	

	
	GDTX Sơn Tây
	

	016
	THPT Ngô Quyền-Ba Vì
	THPT Ngô Quyền-Ba Vì

	
	THPT Quảng Oai
	

	
	THPT Trần Phú-Ba Vì
	

	
	THPT Lương Thế Vinh-Ba Vì
	

	
	GDTX Ba Vì
	

	017
	THPT Ba Vì
	THPT Bất Bạt

	
	THPT Bất Bạt
	

	
	PT Dân tộc nội trú
	

	018
	THPT Phúc Thọ
	GDTX Phúc Thọ

	
	THPT Vân Cốc
	

	
	PT Hồng Đức
	

	
	GDTX Phúc Thọ
	

	019
	THPT Hai Bà Trưng-Thạch Thất
	THPT Hai Bà Trưng-Thạch Thất

	
	THPT Bắc Lương Sơn
	

	
	THPT Thạch Thất
	

	
	GDTX Thạch Thất
	

	020
	THPT Phùng Khắc Khoan-Thạch Thất
	THPT Phan Huy Chú-Thạch Thất

	
	THPT Phan Huy Chú-Thạch Thất
	 

	
	PT Phú Bình
	 

	021
	THPT Cao Bá Quát-Quốc Oai
	THPT Quốc Oai

	
	THPT Minh Khai
	

	
	PT Nguyễn Trực
	

	
	GDTX Quốc Oai
	

	022
	THPT Chúc Động
	THPT Chương Mỹ A

	
	THPT Chương Mỹ A
	

	
	THPT Chương Mỹ B
	

	
	THPT Trần Đại Nghĩa
	

	
	GDTX Chương Mỹ
	

	023
	THPT Hồng Thái
	THPT Đan Phượng

	
	THPT Tân Lập
	

	
	GDTX Đan Phượng
	

	
	THPT Hoài Đức B
	

	
	GDTX Hoài Đức
	

	024
	THPT Nguyễn Du-Thanh Oai
	THPT Nguyễn Du-Thanh Oai

	
	THPT Thanh Oai A
	

	
	THPT Thanh Oai B
	

	
	THPT Bắc Hà-Thanh Oai
	

	
	GDTX Thanh Oai
	

	
	THPT Trần Đăng Ninh
	

	025
	THPT Hợp Thanh
	THPT Mỹ Đức A

	
	THPT Mỹ Đức A
	

	
	THPT Mỹ Đức B
	

	
	THPT Mỹ Đức C
	

	
	GDTX Mỹ Đức
	

	
	THPT Ứng Hoà A
	

	
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	

	
	GDTX Ứng Hoà
	

	
	THPT Lưu Hoàng
	

	026
	THPT Lý Tử Tấn
	THPT Thường Tín

	
	THPT Nguyễn Trãi-Thường Tín
	

	
	THPT Tô Hiệu-Thường Tín
	

	
	THPT Vân Tảo
	

	
	GDTX Thường Tín
	

	027
	THPT Đồng Quan
	THPT Phú Xuyên A

	
	THPT Phú Xuyên B
	

	
	THPT Tân Dân
	

	
	THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	

	
	GDTX Phú Xuyên
	

	
	THPT Đại Cường
	

	
	THPT Ứng Hoà B
	


